
STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Số điện thoại Chuyên ngành NHÓ

M GVHD Thời gian HD 
lý thuyết

Thời gian tìm 
hiểu tại Nhà 

máy
1 DTK1151010228 Nguyễn Hữu Công 16/Jan/93 Thanh Hóa Nam 01655231838 TK và chế tạo cơ khí

2 DTK1151010513 Nguyễn Đăng Quang 10/May/92 Bắc Giang Nam 01653416894 TK và chế tạo cơ khí

3 K125520103172 Hoàng Văn Vũ 28/May/94 Thái Nguyên Nam 0977840026 TK và chế tạo cơ khí

4 DTK1151010719 Lương Văn Chung 22/Aug/93 Bắc Giang Nam 01655354718 TK và chế tạo cơ khí

5 K125520103219 Mã Văn Tới 12/Apr/94 Thanh Hóa Nam 01659205916 TK và chế tạo cơ khí

6 K125520103141 Nguyễn Văn Huy 19/Jul/94 Vĩnh Phúc Nam 0985977956 TK và chế tạo cơ khí

7 K125520103166 Hà Quốc Toại 27/Mar/93 Lào Cai Nam 0989310122 TK và chế tạo cơ khí

8 K125520103340 Ngô Đình Đức 11/Aug/94 Bắc Ninh Nam 0986223974 TK và chế tạo cơ khí

9 K125520103344 Bùi Minh Giang 16/Feb/94 Phú Thọ Nam 0977242846 TK và chế tạo cơ khí

10 K125520103368 Lê Đăng Mạnh 18/Aug/93 Bắc Ninh Nam 0969406639 TK và chế tạo cơ khí

11 K125520103388 Nguyễn Văn Thân 7/Feb/92 Bắc Ninh Nam 01645962023 TK và chế tạo cơ khí

12 DTK1151010419 Nguyễn Văn Thắng 27/Feb/93 Thái Nguyên Nam 01659006418 TK và chế tạo cơ khí

13 K125520103434 Lê Thanh Tuấn 12/Jul/93 Hà Nội Nam 0986790393 TK và chế tạo cơ khí

14 K125520103227 Nguyễn Minh Tuấn 8/Nov/94 Thái Nguyên Nam 0979988234 TK và chế tạo cơ khí

15 K125520103252 Tô Bá Cung 3/Jun/93 Nghệ An Nam 0988711262 TK và chế tạo cơ khí

16 k125520103263 Hoàng Minh Đức 30/Mar/94 Bắc Giang Nam 0974240758 TK và chế tạo cơ khí

17 DTK1151010624 Phạm Việt Hòa 28/Sep/93 Nam Định Nam 0972687724 TK và chế tạo cơ khí

18 DTK1151010714 Nguyễn Đình Mạnh 19/May/93 Thái Nguyên Nam 01644468260 TK và chế tạo cơ khí

19 K125520103285 Lê Văn Khởi 8/Apr/94 Thanh Hóa Nam 01647552257 TK và chế tạo cơ khí

20 K125520103083 Nguyễn Công Huy 26/Nov/94 Vĩnh Phúc Nam 962460661 KT gia công tạo hình

21 K125520103121 Nguyễn Văn Cường 10/Apr/94 Thanh Hóa Nam 987210074 KT gia công tạo hình

22 K125520103366 Liễu Văn Lộc 12/Nov/93 Lạng Sơn Nam 0976334712 KT gia công tạo hình
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23 K125520103190 Tạ Văn Hạnh 28/Aug/94 Bắc Giang Nam 0974452153 KT gia công tạo hình

24 DTK1151010100 Phạm Thanh Tùng 1/Jun/93 Bắc Giang Nam 0987945547 KT gia công tạo hình

25 K125520103373    Nguyễn Bá Ngọc 30/Sep/93 Yên Bái Nam 01643 944 
170

KT gia công tạo hình

26 K125520103320 Bùi Việt Anh 07/Sep/94 Ninh Bình Nam 0963027994 TK và chế tạo cơ khí

27 k125520103155 Nguyễn Quang Sơn 27/Nov/94 Thái Nguyên Nam 01647616045 TK và chế tạo cơ khí

28 K125520103153 Đặng Xuân Quý 30/Nov/93 Bắc Giang Nam 01667603504 TK và chế tạo cơ khí

29 K125520103422 Phạm Xuân Trưởng 24/Oct/94 Hải Dương Nam 01686976531 TK và chế tạo cơ khí

30 k125520103401 Lục Văn Tùng 1/Aug/94 Thái Nguyên Nam 0969928843 Cơ khí chế tạo máy

31 K125520103011 Đinh Tiến Đạt 21/Jun/94 Thái Nguyên Nam 0976.696.391 Cơ khí chế tạo máy

32 K125520103096 Trần Văn  Sâm 26/Jun/94 Thái Nguyên Nam 01659942276 Cơ khí chế tạo máy

33 K125520103181 Triệu Tiến Dũng 12/Oct/93 Thái Nguyên Nam 0982793426 Cơ khí chế tạo máy

34 DTK1151010030 Trần Văn Mạnh 5/Oct/93 Thái Nguyên Nam 0972563536 Cơ khí chế tạo máy

35 DTK0951010545 Đỗ Trung Đức 11/Dec/91 Thanh Hóa Nam 0912234036 Cơ khí chế tạo máy

36 K125520103103 Hà Văn Thiệu 2/Jul/93 Thái Nguyên Nam 01677386301 Cơ khí chế tạo máy

37 k125520103122 Phạm Quang Chung 18/Oct/94 Thái Nguyên Nam 0982578277 Cơ khí chế tạo máy

38 K125520103377 Trần Khắc Quân 27/May/94 Bắc Ninh Nam 0985 640 253 Cơ khí chế tạo máy

39 K125520103233 Nguyễn Văn Hà 06/Feb/94 Bắc Giang Nam 01659745294 Cơ khí chế tạo máy

40 K125520103370   Nguyễn Văn Minh 10/Oct/94 Vĩnh Phúc Nam 01648 073 
329

Cơ khí chế tạo máy

41 K125520103023 Đồng Thế Hoàng 26/Dec/94 Thái Nguyên Nam 01679747525 Cơ khí chế tạo máy

42 K125520103176 Đặng Thành Cẩn 23/Sep/94 Phú Thọ Nam 01686981970 Cơ khí chế tạo máy

43 k125520103201 Phạm Văn Lâm 3/May/94 Bắc Giang Nam 0975652308 Cơ khí chế tạo máy

44 k125520103435 Phan Văn Tuyển 3/Jun/93 Bắc Giang Nam 01676469163 Cơ khí chế tạo máy

45 K125520103418 Đỗ Văn Tráng 16/Nov/94 Vĩnh Phúc Nam 01678261579 Cơ khí chế tạo máy

46 K125520103257 Lại Văn Duẩn 7/Jun/94 Thái Bình Nam 0986288553 Cơ khí chế tạo máy

47 DTK1051010369 Đặng Huy Phúc 8/Jul/92 Thái Nguyên Nam 0985 689 361 Cơ khí chế tạo máy

48 K125520103097 Hà Ngọc Sơn 11/May/94 Thái Nguyên Nam 01692017834 Cơ khí chế tạo máy

49 K125520103102 Đào Duy Thanh 17/Aug/94 Vĩnh Phúc Nam 0974418925 Cơ khí chế tạo máy
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50 K125520103105 Vũ Anh Tùng 7/Feb/94 Quảng Ninh Nam 0904279905 Cơ khí chế tạo máy

51 K125520216107 Phạm Công Đức 8/Oct/94 Thái Bình Nam 0972129529 Tự động hóa

52 K125520216233 Nguyễn Đức Hiếu 5/Apr/94 Nam Định Nam 0983287468 Tự động hóa

53 K125520216090 Nguyễn Văn Đức 10/Oct/94 Bắc Giang Nam 0976504059 Tự động hóa

54 K125520201213 Lương Văn Thi 28/Sep/93 Hải Dương Nam 01668086108 Tự động hóa

55 DTK1151060014 Hoàng Văn Thắng 19/Apr/94 Bắc Kạn Nam 01696682737 Tự động hóa

56 K125520216216 Bùi Duy An 12/Mar/94 Nam Định Nam 0166897181 Tự động hóa

57 K125520216277 Nguyễn Đình Chiến 5/Feb/94 Bắc Giang Nam 01653538863 Tự động hóa

58 K125520216154 Nguyễn Văn Thành 24/Jul/94 Bắc Giang Nam 01643999094 Tự động hóa

59 K125520216266 Trịnh Quang Trung 14/Feb/94 Thái Nguyên Nam 0917746238 Tự động hóa

60 K125520216275 Lương Như Bộ 16/Mar/94 Hà Nội Nam 01689066908 Tự động hóa

61 K125520216128 Phạm Văn Duy 18/Jun/94 Bắc Giang Nam 0982902247 Tự động hóa

62 K125520216043 Đinh Thị Ly 16/Jan/94 Bắc Kạn Nữ 01683189755 Tự động hóa

63 K125520216038 Nguyễn Thanh Liêm 23/Apr/94 Bắc Giang Nam 01698931897 Tự động hóa

64 K135520216153 Ngô Trường Lâm 16/Dec/95 Bắc Giang Nam 01694798421 Tự động hóa

65 K125520216155 Đào Xuân Thắng 12/Nov/94 Hà Nội Nam 01679490109 Tự động hóa

66 K135520216171 La Thị Thủy 17/Feb/95 Bắc Giang Nữ 01644789395 Tự động hóa

67 K125520216089 Trần Minh Trí 22/Mar/94 Phú Thọ Nam 0975152021 Tự động hóa

68 K125520216132 Trần Xuân Hiệp 19/Feb/94 Thái Nguyên Nam 0988963482 Tự động hóa

69 DTK1151020157 Nguyễn Viết Thanh 26/Oct/92 Bắc Giang Nam 0982531806 Tự động hóa

70 K125520216269 Nguyễn Quốc  Vương 22/Feb/93 Bắc Giang Nam 0968523694 Tự động hóa

71 K125520216098 Trịnh Thị Kim Thúy 15/Mar/94 Hòa Bình Nữ 0962230448 Tự động hóa

72 K125520216253 Nguyễn Văn Thăng 24/Feb/93 Bắc Ninh Nam 01659356293 Tự động hóa

73 K125520216288 Nguyễn Tiến Hiền 12/Feb/94 Thái Nguyên Nam 0963096384 Tự động hóa

74 K125520216069 Nguyễn Anh Tú 20/Aug/94 Thái Nguyên Nam 0968710334 Tự động hóa

75 K125520216071 Nguyễn Văn Trung 7/May/94 Vĩnh Phúc Nam 0979555148 Tự động hóa

76 K125520216268 Vũ Khắc Tuất 3/Nov/94 Bắc Ninh Nam 01626705801 Tự động hóa
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77 K125520216135 Ngô Văn Huy 26/Dec/92 Nghệ An Nam 0988405477 Tự động hóa

78 K125520216211 Phùng Mạnh Tuấn 12/Apr/94 Hà Nội Nam 0983099381 Tự động hóa

79 DTK1151020094 Nguyễn Văn Ngọc 10/Feb/93 Hà Nam Nam 01664687348 Tự động hóa

80 DTK0951020427 Nguyễn Văn Tuyên 26/May/91 Hà Nam Nam 0963373657 Tự động hóa

81 K125520216026 Trương Thái Hoàng 24/Mar/94 Thái Nguyên Nam 0986998644 Tự động hóa

82 K125520216021 Nguyễn Tuấn Hinh 21/May/94 Thái Nguyên Nam 0973984767 Tự động hóa

83 K125520216101 Chu Thúc Đạo 20/Nov/94 Thái Nguyên Nam 01649276096 Tự động hóa

84 K125520216047 Nguyễn Thanh Nam 9/Feb/94 Thái Nguyên Nam 0964449113 Tự động hóa

85 K125520216013 Đoàn Đức Chí 30/Aug/93 Nam Định Nam 01649276096 Tự động hóa

86 K125520216082 Mè Tiến Dũng 9/Oct/93 Phú Thọ Nam 0982462935 Tự động hóa

87 DTK1151020053 Nguyễn Văn Tuấn 07/Nov/92 Thái Nguyên Nam 0967607268 Tự động hóa XNCN

88 K125520216168 Đào Minh Tuệ 27/Jan/94 Thái Bình Nam 0976826489 Tự động hóa XNCN

89 DTK1151020123 Đặng Văn Chuyên 16/Jun/93 Thái Nguyên Nam 0969023345 Tự động hóa XNCN

90 DTK1151020279 Bùi Duy Thiện 21/Jul/93 Hải Dương Nam 0976613055 Hệ thống điện

91 K125520201024 Đinh Quang Huy 23/Jul/94 Thái Nguyên Nam 0982679457 Hệ thống điện

92 K125520201140 Nguyễn Ngọc Hưng 6/Mar/94 Thái Nguyên Nam 0972988846 Hệ thống điện

93 DTK0951060147 Bùi Tuấn Anh 15/Jul/91 Bắc Giang Nam 0985803203 Hệ thống điện

94 DTK1151060012 Nguyễn Viết Tưởng 1/Mar/93 Thái Nguyên Nam 0987943629 Hệ thống điện

95 DTK1151020234 Nguyễn Đăng 
Tuấn Anh 15/Mar/93 Bắc Ninh Nam 01667785639 Hệ thống điện

96 K125520201263 Lường Văn Huy 13/Feb/94 Thái Nguyên Nam 01675318455 Thiết bị điện

97 DTK1151020134 Lưu Sỹ Huấn 15/Sep/92 Thái Nguyên Nam 01637195243 Thiết bị điện

98 LAOS115001 Bun Tha Von 11/Nov/88 Lào Nam 0975818125 Thiết bị điện

99 DTK1151020402 Nguyễn Quý Tùng 02/Oct/93 Thái Nguyên Nam 01674728222 Kỹ thuật điện

100 K125520201050 Dương Văn Thọ 29/Sep/94 Thái Nguyên Nam 0968445368 Kỹ thuật điện

101 K125520201092 Nguyễn Quang Huy 21/Mar/94 Thái Nguyên Nam 01659 742 
744

Kỹ thuật điện

102 DTK1151020262 Trần Bá Lĩnh 19/May/92 Nghệ An Nam 01666466801 Kỹ thuật điện
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103 K125520201075 Bùi Văn Đức 28/Jun/93 Bắc Giang Nam 01659147687 Kỹ thuật điện

104 K125520201087 Nguyễn Văn Hào 13/Dec/89 Thái Bình Nam 01659007642 Kỹ thuật điện

105 K125520216245 Chu Văn Phương 15/Sep/93 Bắc Giang Nam 0963097218 Kỹ thuật điện

106 DTK1151020014 Lê Đắc Hùng 25/Jul/93 Thái Nguyên Nam 01678418880 Kỹ thuật điện

107 K125520201240 Nguyễn Thị Duyên 1/Sep/94 Bắc Giang Nữ 0962427536 Kỹ thuật điện

108 K125520201285 Hoàng Trường Thanh 14/Apr/94 Yên Bái Nam 0985386411 Kỹ thuật điện

109 DTK1051020028 Lý Văn Hoàn 20/Apr/92 Bắc Kạn Nam 01654208092 Kỹ thuật điện

110 K125520201106 Dương Thị Thanh Nhung 07/Dec/94 Bắc Giang Nữ 0975954786 Kỹ thuật điện

111 K125520207099 Đàm Thị Trang 20/Nov/94 Thái Nguyên Nữ 01646909091 Kỹ thuật điện tử

112 DTK1151020330 Nguyễn Văn Tư 17/Apr/93 Thái Nguyên Nam 0977196064 Kỹ thuật điện tử

113 K125520207029 Nguyễn Văn Thanh 25/Sep/94 Bắc Giang Nam 01643485515 Kỹ thuật điện tử

114 DTK1151030145 Hoàng Thị Ngọc 16/Mar/93 Bắc Giang Nữ 01668356056 Kỹ thuật điện tử

115 K125520207076 Đầu Thị Loan 1/Jul/93 Hà Nội Nữ 01656111789 Kỹ thuật điện tử

116 K125520207010 Hoàng Thị Hảo 27/Oct/93 Thái Nguyên Nữ 0979400318 Kỹ thuật điện tử

117 K125520207037 Dương Thị Yên 11/Jun/93 Bắc Giang Nữ 0984315361 Kỹ thuật điện tử

118 K125520207012 Nguyễn Thị Hiền 25/Jul/93 Thái Nguyên Nữ 01667525012 Kỹ thuật điện tử

119 K125520207008 Hoàng Thị Thu Hương 27/Oct/94 Bắc Giang Nữ 0985787019 Kỹ thuật điện tử

120 K125520207043 Nguyễn Thị Lan Anh 15/Oct/93 Bắc Giang Nữ 0965807348 Kỹ thuật điện tử

121 K125520207005 Vy Văn Cốt 25/Feb/94 Thái Nguyên Nam 01652813340 Kỹ thuật điện tử

122 K125520207036 Nguyễn Văn Vũ 15/Mar/94 Bắc Giang Nam 0981888194 Kỹ thuật điện tử

123 K125520207015 Lý Văn Hưng 8/Oct/93 Thái Nguyên Nam 01698120102 Kỹ thuật điện tử

124 K125520207009 Nguyễn Xuân Hà 9/May/94 Bắc Giang Nam 0987862520 Kỹ thuật điện tử

125 K125520207003 Nguyễn Văn Cường 2/Feb/94 Thái Nguyên Nam 01674684531 Kỹ thuật điện tử

126 K125520207112 Lê Thị Thanh Thúy 8/Mar/94 Bắc Giang Nữ 01677133573 Kỹ thuật điện tử

127 K125520207110 Ngô Thị Huệ 28/May/93 Bắc Giang Nữ 0988116152 Kỹ thuật điện tử

128 K125510604066 Chu Thị Nguyệt 30/Apr/94 Bắc Giang Nữ 01643307964 Kỹ thuật điện tử

129 K125520207107 Hắc Ngọc Trúc 1/Apr/94 Thanh Hóa Nam 0868906166 Kỹ thuật điện tử
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(Buổi sáng 

06h45 xe đón 
tại cổng chính 

trường 
ĐHKTCN)

NHÓM 
 12

Bạch Văn Nam 
(ĐT: 

01666336336)

17÷19/5/17 
(bắt đầu buổi 
sáng 7h30 Tại 

307-A4)

29+30/5/17 
(Buổi sáng 

06h45 xe đón 
tại cổng chính 

trường 
ĐHKTCN)

NHÓM 
 11

Lê Thu Hà (ĐT: 
0977008928); 
Dương Quốc 

Hưng 
(0984505937)



130 K125510601044 Nguyễn Thị Vân 8/Feb/94 Bắc Giang Nữ 0974715029 Kỹ thuật điện tử

131 DTK1151030042 Hoàng Thị Quỳnh 27/Sep/93 Thái Nguyên Nữ 01642504151 Kỹ thuật điện tử

132 K125520207061 Nguyễn Hữu Hướng 29/Nov/94 Bắc Giang Nam 0962806257 Kỹ thuật điện tử

133 K125520107013 Bùi Huy Hiệp 13/Jun/94 Quảng Ninh Nam 0986659643 Kỹ thuật điện tử

134 K125520207092 Nguyễn Trung Thành 14/Oct/94 Thái Bình Nam 01682289251 Kỹ thuật điện tử

135 DTK1151030168 Phạm Anh Văn 28/Sep/90 Bắc Giang Nam 0981538635 Kỹ thuật điện tử

136 K12552021402 Nguyễn Viết Chinh 06/Mar/94 Tây Ninh Nam 01673860451 Kỹ thuật điện tử

137 DTK1151030146 Nông Văn Nguyên 05/Mar/93 Bắc Giang Nam 01647144186 Kỹ thuật điện tử

138 K125520114017 Phạm Văn Hùng 11/Sep/94 Quảng Ninh Nam 0972742014 Cơ điện tử

139 K125520114050 Nguyễn Thế Văn 18/Sep/94 Bắc Giang Nam 01669291768 Cơ điện tử

140 K125520114001 Dương Tiến Đạt 2/Oct/94 Bắc Giang Nam 0963253566 Cơ điện tử

141 K125520114030 Lường Văn Nghĩa 29/Jun/94 Thái Nguyên Nam 01673258963 Cơ điện tử

142 K125520114015 Phùng Thị Hảo 19/Oct/93 Hà Nội Nữ 01639810956 Cơ điện tử

143 K125520114068 Nguyễn Văn Chiến 5/Jun/94 Bắc Giang Nam 0972980547 Cơ điện tử

144 K125520114032 Nguyễn Thị Niên 27/May/93 Thái Nguyên Nữ 01654930610 Cơ điện tử

145 K125520114045 Trần Thị Trang 18/Nov/94 Thái Nguyên Nữ 01676446285 Cơ điện tử

146 DTK0951030149 Nguyễn Tú Anh 26/Dec/91 Thái Nguyên Nam Kỹ thuật điều khiển

147 K125520114016 Phạm Duy Hùng 18/Oct/93 Thái Nguyên Nam 0968510528 Cơ điện tử

148 K125520309002 Hà Thị Thúy Hằng 17/Jun/94 Thái Nguyên Nữ 01672284285 Cơ điện tử

NHÓM 
 14

Bạch Văn Nam 
(ĐT: 

01666336336)

17÷19/5/17 
(bắt đầu buổi 
sáng 7h30 Tại 

307-A4)

01+02/6/17 
(Buổi sáng 

06h45 xe đón 
tại cổng chính 

trường 
ĐHKTCN)

Vũ Thị ThuThS. Nguyễn Tiến DũngTS. Vũ Lai Hoàng

PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

NHÓM 
 15

Ngô Văn An 
(ĐT: 

0979277240)

29÷31/5/17 
(bắt đầu buổi 
sáng 7h30 Tại 

307-A4)

05+06/6/17 
(Buổi sáng 

06h45 xe đón 
tại cổng chính 

trường 
ĐHKTCN)

NGƯỜI LẬPTM. PHÒNG CÔNG TÁC HSSVTM. PHÒNG ĐÀO TẠO


